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Bản án số: 03/2024/LĐ-PT 

Ngày: 27 - 8 - 2024 

V/v Tranh chấp hợp đồng lao động 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Phan Minh Dũng. 

Các Thẩm phán: Ông Lê Xuân Hải. 

                            Ông Nguyễn Văn Hiệp. 

-  Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Phương Thủy là Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Xuân Hợp - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2024/TLPT-LĐ ngày 17 tháng 6 năm 2024 

về việc “Tranh chấp hợp đồng lao động”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2024/LĐ-ST ngày 29 tháng 3 năm 2024 của 

Toà án nhân dân thành phố Q bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 149/2024/QĐXXPT-DS 

ngày 01 tháng 8 năm 2024, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Hồ Tư H, sinh năm 1966; trú tại: Số B đường T, phường 

B, thị xã A, tỉnh Bình Định. (có mặt)                                                                                                                                              

- Bị đơn: Bà Đào Thị T - Chủ Doanh nghiệp tư nhân T3. (có mặt) 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Võ Thị Thu N, chức vụ: Cán bộ phụ trách kinh 

doanh của Doanh nghiệp tư nhân T3 (văn bản ủy quyền ngày 19/11/2015). (có mặt) 

Địa chỉ trụ sở: Lô B - B đường số A, Khu Công nghiệp P, phường T, thành 

phố Q, tỉnh Bình Định.  

- Người làm chứng:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20T%C6%B0%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2020%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20K%E1%BB%B7,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2020%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20K%E1%BB%B7,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2020%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20K%E1%BB%B7,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20Thi%C3%AAn%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20Thi%C3%AAn%20Ph%C3%BA:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Ng%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20Thi%C3%AAn%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20B45%20-%20B46%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2016,%20Khu%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Ph%C3%BA%20T%C3%A0i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Di%E1%BB%87u,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20B45%20-%20B46%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2016,%20Khu%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Ph%C3%BA%20T%C3%A0i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Di%E1%BB%87u,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh


1. Ông Nguyễn Văn C; trú tại: Xóm S, thôn C, xã C, huyện P, tỉnh Bình Định. 

(vắng mặt) 

2. Ông Nguyễn Văn K; trú tại: Xóm S, thôn C, xã C, huyện P, tỉnh Bình Định. 

(vắng mặt) 

3. Ông Nguyễn Kim N1; trú tại: Xóm S, thôn C, xã C, huyện P, tỉnh Bình Định. 

(vắng mặt) 

4. Ông Hồ Văn P; trú tại: Số B đường N, thị trấn D, huyện T, tỉnh Bình Định. 

(có mặt) 

5. Ông Nguyễn Văn T1; trú tại: Lô B - B đường số A, Khu Công nghiệp P, 

phường T, thành phố Q, tỉnh Bình Định. (có mặt) 

6. Ông Võ Xuân B; trú tại: Số I đường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. (vắng 

mặt) 

  - Người kháng cáo: Ông Hồ Tứ H1 là nguyên đơn. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Nguyên đơn ông Hồ Tư H, trình bày:  

Ngày 19/12/2008 ông và bà Đào Thị T - Chủ doanh nghiệp tư nhân T3 có thỏa 

thuận lập biên bản ghi nhớ pháp lý với nội dung ông làm chức vụ Phó giám đốc cho 

T3, bà Đào Thị T - Chủ T3 đồng ý trả mức lương lao động cho ông từ ngày 

19/12/2008 đến khi thanh lý hợp đồng lao động là 5.000.000đ/tháng nhưng với thỏa 

thuận nợ lương hàng tháng và hàng năm cho đến khi T3 hết khó khăn và đi vào hoạt 

động chính. Đến ngày 02/01/2013 bà Đào Thị T - Chủ T3 và ông có thỏa thuận lập 

hợp đồng lao động số 01/HĐLĐ-TP ngày 02/01/2013 và phụ lục hợp đồng lao động 

số 02-PLHĐLĐ-TP ngày 16/5/2013. Theo hợp đồng lao động trên có thời hạn lao 

động từ ngày 02/01/2013 cho đến ngày 31/12/2013 với chức vụ Phó giám đốc và 

mức lương là 9.000.000đ/tháng. Và theo phụ lục hợp đồng ngày 16/5/2013 bà T cam 

kết thực hiện chi trả hết tiền lương còn nợ ông từ ngày 19/12/2008 cho đến ngày 

31/12/2012. Ông làm việc tại T3 đến hết ngày 15/7/2013 thì nghỉ, ông đã nhiều lần 

yêu cầu bà Đào Thị T - Chủ DNTN Thiên Phú trả tiền lương còn nợ ông từ ngày 

19/12/2008 cho đến ngày 15/7/2013 và các chế độ bảo hiểm xã hội cho ông nhưng 

không được bà T chấp nhận.  

Ông khởi kiện yêu cầu bà Đào Thị T - Chủ T3 phải trả cho ông số tiền lương 

còn nợ là: 300.500.000đ (trong đó nợ lương từ ngày 19/12/2008 đến ngày 31/12/2012 

là: 5.000.000đ x 48 tháng 12 ngày = 242.000.000đ, và nợ lương từ ngày 02/01/2013 

đến ngày 15/7/2013 là 6 tháng 15 ngày là: 9.000.000đ x 6 tháng 15 ngày = 

58.500.000đ) và tiền lãi chậm trả tính đến ngày 20/02/2020; và yêu cầu bà  Đào Thị 

T  - Chủ T3 phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 

cho ông H theo quy định của pháp luật.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ch%C3%BAng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20S%E1%BB%9F%20Trung,%20th%C3%B4n%20Ch%C3%A1nh%20Li%C3%AAm,%20x%C3%A3%20C%C3%A1t%20T%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20S%E1%BB%9F%20Trung,%20th%C3%B4n%20Ch%C3%A1nh%20Li%C3%AAm,%20x%C3%A3%20C%C3%A1t%20T%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Kia%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20S%E1%BB%9F%20Trung,%20th%C3%B4n%20Ch%C3%A1nh%20Li%C3%AAm,%20x%C3%A3%20C%C3%A1t%20T%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20S%E1%BB%9F%20Trung,%20th%C3%B4n%20Ch%C3%A1nh%20Li%C3%AAm,%20x%C3%A3%20C%C3%A1t%20T%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kim%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20S%E1%BB%9F%20Trung,%20th%C3%B4n%20Ch%C3%A1nh%20Li%C3%AAm,%20x%C3%A3%20C%C3%A1t%20T%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20S%E1%BB%9F%20Trung,%20th%C3%B4n%20Ch%C3%A1nh%20Li%C3%AAm,%20x%C3%A3%20C%C3%A1t%20T%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20C%C3%A1t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Phong%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2022%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Di%C3%AAu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Di%C3%AAu%20Tr%C3%AC,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2022%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Di%C3%AAu,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Di%C3%AAu%20Tr%C3%AC,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Thinh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%B4%20B45%20-%20B46%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2016,%20Khu%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Ph%C3%BA%20T%C3%A0i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Di%E1%BB%87u,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20B45%20-%20B46%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2016,%20Khu%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Ph%C3%BA%20T%C3%A0i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Di%E1%BB%87u,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20B45%20-%20B46%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2016,%20Khu%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Ph%C3%BA%20T%C3%A0i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Di%E1%BB%87u,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Xu%C3%A2n%20Ba%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2090%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Khai,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2090%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Khai,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20T%E1%BB%A9%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20T%C6%B0%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2020%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20K%E1%BB%B7,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20Thi%C3%AAn%20Ph%C3%BA
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Tại phiên Tòa sơ thẩm ông H yêu cầu bà Đào Thị T - Chủ T3 phải có nghĩa vụ 

trả cho ông tổng cộng là 600.000.000đ bao gồm tiền lương và tiền lãi phát sinh. 

Bị đơn bà Đào Thị T - Chủ doanh nghiệp tư nhân T3 và người đại diện theo 

ủy quyền của bà T là bà Võ Thị Thu N thống nhất trình bày:  

Ông Hồ Tư H vào làm việc cho Doanh nghiệp tư nhân T3 từ ngày 19/12/2008 

cho đến ngày 28/6/2013 thì ông Hồ Tư H tự ý nghỉ việc không làm cho T3 nữa. Từ 

lúc ông Hồ Tư H bắt đầu làm việc cho đến khi ông H nghỉ việc, T3 đã chi trả lương 

đầy đủ cho ông H. Hiện T3 không nợ lương của ông H vì khi ông H nhận lương của 

T3 có bảng thanh toán nhận lương và phụ cấp từ bộ phận kế toán mà T3 đã cung cấp 

bản sao cho Tòa án về hợp đồng lao động và các bảng nhận lương của ông H. Nên 

Doanh nghiệp tư nhân T3 không đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của ông Hồ Tư H vì T3 

đã trả tiền lương đầy đủ cho ông H. Tại phiên phúc thẩm bà Dào Thị T2 trình bày bổ 

sung, T3 thành lập trên cơ sở là những người thân quen, theeo quy định Doanh nghiệp 

tư nhân không có chức danh Phó giám đốc nhưng vì để dễ quản lý nên tự phong cho 

ông H là phó giám đốc doanh nghiệp, hàng tháng theo đề xuất chi lương của ông H 

thì doanh nghiệp đưa toàn bộ lương cho ông H phát lương cho nhân viên và trong đó 

có lương của ông H, việc phát lương cho nhân viên có lúc ông H ghi vào sổ tay cá 

nhân ông H có lúc ông H lập bảng lương giao nhân viên ký nên ông ông H chứ nhận 

lương là không có cơ sở. Hiện nay các chứng từ giao nhận lương nhân viên ông H 

giữ không đưa lại cho doanh nghiệp. 

Người làm chứng: 

1. Ông Hồ Văn P, trình bày:   

Ông có làm việc tại T3, hiện nay ông không còn làm việc tại T3, ông không 

nhớ làm việc từ thời gian nào đến thời gian nào, ông Hồ Tư H là bà con xa của ông, 

ông H là Phó giám đốc điều hành doanh nghiệp, là người giới thiệu ông vào làm việc 

tại Doanh nghiệp T3 ông làm kỹ thuật san ủi mặt bằng, lương mỗi tháng 3.000.000đ. 

Ông nhận lương theo hình thức nhận trực tiếp từ ông H vào cuối tháng và ông ký vào 

sổ tay của ông Hồ Tư H nên ông khẳng định các chữ ký trên bản lương không phải 

là do ông ký. 

2. Ông Nguyễn Văn C, ông Nguyễn Kim N1 Tòa án cấp sơ thẩm đã đến nhà 

làm việc nhưng ông C1, ông N1 đã đi làm ăn xa. 

3. Ông Nguyễn Văn K, trình bày: Làm bảo vệ tại Doanh nghiệp T3, làm khoản 

01 đến 02 năm thì xin nghỉ không còn làm việc tại doanh nghiệp, khi còn làm việc 

thì ông Hồ Tư H là phó giám đốc doanh nghiệp. Ông là tổ trưởng tổ bảo vệ mức 

lương hàng tháng khoản từ 1.300.000đ đến 1.500.000đ, hàng tháng ông đều nhận 

lương đầy đủ chữa ký trong bảng thanh toán tiền lương năm 2008 và 2009 là của 

ông.  

Tại bản án lao động sơ thẩm số 01/2024/LĐ-ST ngày 29 tháng 3 năm 2024 

của Toà án nhân dân thành phố Q quyết định: 
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1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hồ Tư H yêu cầu bà Đào Thị T - 

Chủ doanh nghiệp tư nhân T3 phải trả cho ông số tiền lương còn nợ và tiền lãi chậm 

trả tính đến ngày xét xử tổng cộng là 600.000.000đ và yêu cầu bà  Đào Thị T - Chủ 

T3 phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho ông 

H theo quy định của pháp luật. 

2. Về chi phí giám định hết 5.050.000đ bà Đào Thị T đã tạm ứng: Ông Hồ Tư 

H có nghĩa vụ hoàn trả lại 5.050.000đ cho bà Đào Thị T - Chủ doanh nghiệp tư nhân 

T3.               

Ngoài ra, bản án lao động sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 04/4/2024 ông Hồ Tư H kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm sửa bản án 

sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu:  

1. Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Trong quá trình tố tụng, người tiến hành 

tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân 

sự. 

2. Về việc giải quyết vụ án: Kết quả giám định các tài liệu ông H cung cấp 

gồm Biên bản ghi nhớ pháp lý ngày 19/12/2008, Hợp đồng lao động 01/HĐLĐ-TP 

ngày 02/01/2013 và phụ lục hợp đồng lao động số 02-PLHĐLĐ-TP ngày 16/5/2013 

không phải do bà T ký. Tuy nhiên, ông H yêu cầu giám định chữ ký của ông H trong 

các bảng lương năm 2008 và 2009 do bị đơn cung cấp cho Tòa. Do đó đề nghị HĐXX 

phúc thẩm căn cứ Điều 304 BLTTDS, điểm c khoản 1 Điều 259 BLTTDS cho tạm 

ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ thì mới có thể giải 

quyết được vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1]. Sự vắng mặt của đương sự: Tại phiên tòa vắng mặt người làm chứng ông 

Nguyễn Văn C2, Nguyễn Văn K, Nguyễn Kim N1, Võ Xuân B, nhưng đã được triệu 

tập hợp lệ đến lần thứ hai nên theo quy định tại khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự thì HĐXX vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[2]. Xét kháng cáo của nguyên đơn ông Hồ Tư H, HĐXX nhận thấy: 

Theo ông Hồ Tư H Ngày 19/12/2008, giữa ông Hồ Tư H và bà Đào Thị T chủ 

T3 có ký Biên bản ghi nhớ pháp lý với nội dung ông H làm việc tại T3 chức vụ Phó 

giám đốc điều hành, thời hạn kể từ ngày 19/12/2008 đến khi kết thúc và thanh lý hợp 

đồng lao động, mức lương 5.000.000đ/tháng. Sau đó, giữa ông H và bà Đào Thị T - 

Chủ T3 ký hợp đồng lao động số 01/HĐLĐ-TP ngày 02/01/2013 và phụ lục hợp 

đồng lao động số 02-PLHĐLĐ-TP ngày 16/5/2013. Theo hợp đồng lao động trên có 

thời hạn từ ngày 02/01/2013 cho đến ngày 31/12/2013 với chức vụ Phó giám đốc và 
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mức lương là 9.000.000đ/tháng. Đồng thời, theo phụ lục hợp đồng ngày 16/5/2013 

bà T cam kết thực hiện chi trả hết tiền lương còn nợ ông H từ ngày 19/12/2008 cho 

đến ngày 31/12/2012. Ông H làm việc tại T3 đến hết ngày 15/7/2013 thì nghỉ việc 

nhưng bà T chưa trả nợ lương cho ông H. Do đó ông H khởi kiện yêu cầu bà Đào 

Thị T - Chủ T3 phải trả cho ông số tiền lương còn nợ và tiền lãi chậm trả tính đến 

ngày xét xử sơ thẩm tổng cộng là 600.000.000đ (trong đó nợ lương từ ngày 

19/12/2008 đến ngày 31/12/2012 là: 5.000.000đ x 48 tháng 12 ngày = 242.000.000đ, 

và nợ lương từ ngày 02/01/2013 đến ngày 15/7/2013 là 6 tháng 15 ngày là: 

9.000.000đ x 6 tháng 15 ngày = 58.500.000đ, còn lại là tiền lãi); ngoài ra ông H còn 

yêu cầu bà Đào Thị T - Chủ T3 phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm thất nghiệp cho ông theo quy định của pháp luật. 

Để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình ông H cung cấp bản gốc Biên 

bản ghi nhớ pháp lý ngày 19/12/2008, Hợp đồng lao động 01/HĐLĐ-TP ngày 

02/01/2013 và phụ lục hợp đồng lao động số 02-PLHĐLĐ-TP ngày 16/5/2013, Quyết 

định bổ nhiệm Phó giám đốc điều hành ngày 01/12/2008 vì trên Biên bản ghi nhớ 

pháp lý ngày 19/12/2008, Hợp đồng lao động 01/HĐLĐ-TP ngày 02/01/2013 và phụ 

lục hợp đồng lao động số 02-PLHĐLĐ-TP ngày 16/5/2013 có ghi thỏa thuận nợ 

lương của ông H.  

Nhưng bà T cho rằng chữ ký của bà trên các tài liệu do ông H cung cấp là giả 

không phải chữ ký của bà, doanh nghiệp đã trả lương đầy đủ cho ông H từ khi ông 

H vào làm việc cho doanh nghiệp đến khi ông H tự ý nghỉ việc, vì ông H là Phó giám 

đốc doanh nghiệp (tự phong không có quyết định bổ nhiệm mục đích để ông H thuận 

lợi thay mặt bà T quản lý doang nghiệp) nên hàng tháng theo đề xuất chi lương của 

ông H thì doanh nghiệp đưa toàn bộ lương cho ông H phát lương cho nhân viên và 

trong đó có lương của ông H, việc phát lương cho nhân viên có lúc ông H ghi vào sổ 

tay cá nhân ông H mà chưa cung cấp lại cho doanh nghiệp.  

Tòa án đã tổ chức giám định hai lần kết quả tại kết luận giám định số 34/C09C-

DD ngày 08/01/2021 của V tại thành phố Đ và tại kết luận giám định số 337/C09-P5 

ngày 17/12/2021 của V Bộ C3 đều xác định chữ ký trên Biên bản ghi nhớ pháp lý 

ngày 19/12/2008, Hợp đồng lao động 01/HĐLĐ-TP ngày 02/01/2013, phụ lục hợp 

đồng lao động số 02-PLHĐLĐ-TP ngày 16/5/2013 và Quyết định bổ nhiệm Phó giám 

đốc điều hành ngày 01/12/2008 không phải chữ ký của bà Đào Thị T nên các tài liệu 

chứng cứ ông H đưa ra để chứng minh Doanh nghiệp còn nợ tiền lương ông là không 

có cơ sở để chấp nhận. Tại phiên tòa phúc thẩm ông Hồ Tư H không cung cấp được 

thêm tài liệu, chứng cứ mới nào khác để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của 

mình là đúng.   

Xét lời khai người làm chứng do ông H yêu cầu, ông Nguyễn Văn K là tổ 

trưởng tổ bảo vệ mức lương hàng tháng khoản từ 1.300.000đ đến 1.500.000đ, hàng 

tháng ông K đều nhận lương đầy đủ và ký vào bảng thanh toán tiền lương năm 2008 

và 2009; Người làm chứng ông Hồ Văn P xác định ông P và ông H có quan hệ họ 
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hàng với nhau, ông H là Phó giám đốc điều hành doanh nghiệp, là người giới thiệu 

ông P vào làm việc tại Doanh nghiệp T3, ông P làm kỹ thuật san ủi mặt bằng, lương 

mỗi tháng 3.000.000đ, ông P nhận lương theo hình thức nhận trực tiếp từ ông H vào 

cuối tháng và ông P ký vào sổ tay của ông H nên ông khẳng định các chữ ký trên bản 

lương không phải là do ông ký; Người làm chứng ông Nguyễn Văn T1 tại phiên tòa 

phúc thẩm khẳng định trước đây ông T1 là phó giám đốc doanh nghiệp và ông H 

cũng là phó giám đốc, ông H là người trực tiếp phát lương cho nhân viên trong doanh 

nghiệp trong đó có phần lương của ông H. Xét thấy lời khai của các nhân chứng là 

phù hợp với lời khai của bà T - Chủ DNTN Thiên P1 là hàng tháng doanh nghiệp 

đều giao tiền lương cho ông H đi phát cho nhân viên trong đó có phần ông H và lúc 

phát lương ông H chuẩn bị bảng lương cho nhân viên ký và cũng có lúc ông H chỉ 

ghi vào sổ tay của ông H. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ông H yêu cầu giám định tất cả các chữ ký của nhân 

viên doanh nghiệp trên bảng lương năm 2008 và 2009 do bị đơn cung cấp cho tòa. 

HĐXX xét thấy các chứng cứ do ông H cung cấp để khởi kiện doanh nghiệp còn nợ 

lương ông H đã được Tòa án đưa đi giám định hai lần và kết quả giám định xác định 

chữ ký trên các chứng cứ này không phải của bà Đào Thị T - Chủ T3, đồng thời lời 

khai của các nhân chứng xác nhận ông H là người phát lương cho doanh nghiệp như 

nhận định nêu trên là đủ cơ sở để HĐXX bác đơn khởi kiện của ông Hồ Tư H mà 

không cần thiết phải ngừng phiên tòa để giám định theo yêu cầu của ông Hồ Tư H. 

[3] Từ những nhận định nêu trên, xét thấy tòa án cấp sơ thẩm đã giải quyết vụ 

án đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm ông Hồ Tư H kháng cáo nhưng không 

cung cấp được thêm tài liệu, chứng cứ mới nào khác để chứng minh cho yêu cầu 

kháng cáo của mình là đúng. Do đó HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân thành phố Q là phù hợp với quy định pháp luật.  

[4] Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Hồ Tư H được miễn nộp theo Điều 11 của 

pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án ngày 27/12/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

[5] Những quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 [6] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu ý kiến về việc 

giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX phúc thẩm căn cứ Điều 304 BLTTDS, điểm c khoản 

1 Điều 259 BLTTDS cho tạm ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, 

chứng cứ là không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

Căn cứ vào các Điều 15, 16 Bộ luật Lao động; 
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Căn cứ vào Điều 11 của pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án ngày 27 tháng 12 năm 

2009 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận kháng cáo của ông Hồ Tư H. Giữ nguyên bản án sơ thẩm 

số 01/2024/LĐ-ST ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Toà án nhân dân thành phố Q, tỉnh 

Bình Định 

2. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Hồ Tư H yêu cầu bà Đào Thị T - Chủ 

doanh nghiệp tư nhân T3 phải trả cho ông số tiền lương còn nợ và tiền lãi chậm trả 

tính đến ngày xét xử sơ thẩm tổng cộng là 600.000.000đ và yêu cầu bà  Đào Thị T - 

Chủ T3 phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho 

ông H theo quy định của pháp luật. 

3. Những quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

4. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Hồ Tư H được miễn nộp. 

5. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án: 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện Thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 của Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

  

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Bình Định;                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND thành phố Q; 

- CCTHADS thành phố Q; 

- Các đương sự;       (Đã ký và đóng dấu) 

- Lưu hồ sơ; Tòa Dân sự.                                   

                                                                         Phan Minh Dũng 
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